
Ngày Tháng năm Tổ, thôn, bản Xã, phường Tỉnh

1 110021 Lò Mạnh Cường 01/02/2011 1 2 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Nghịu - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nghịu Thanh Nưa Điện Biên

2 110035 Lò Thị Phương Duyên 31/01/2011 31 1 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Ló - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Ló Thanh Nưa Điện Biên

3 110139 Lò Văn Thắng 06/11/2011 6 11 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Lé - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Lé Thanh Nưa Điện Biên

4 110015 Lường Thiên Bảo 18/01/2011 18 1 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Ló - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Ló Thanh Nưa Điện Biên

5 110117 Nguyễn Viết Sơn 06/07/2011 6 7 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Phiêng Ban - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Phiêng Ban Thanh Nưa Điện Biên

6 110125 Hoàng Bá Anh Tú 19/05/2011 19 5 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Mường Thanh Tổ Dân phố 1 - Điện Biên Phủ - Điện Biên Tổ Dân phố 1 Điện Biên Phủ Điện Biên

7 110082 Bùi Huy Minh 26/09/2011 26 9 2011 Điện Biên Mường Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Thôn Thanh Bình - Thanh Nưa - Điện Biên Thôn Thanh Bình Thanh Nưa Điện Biên

8 110138 Tòng Quân Thái 26/06/2011 26 6 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Lé - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Lé Thanh Nưa Điện Biên

9 110001 Lường Văn An 08/07/2011 8 7 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Pe Luông - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pe Luông Thanh Nưa Điện Biên

10 110154 Lò Minh Thư 07/11/2011 7 11 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Lọng Tóng - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Lọng Tóng Thanh Nưa Điện Biên

11 110068 Nguyễn Duy Khánh 18/08/2011 18 8 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Pe Luông - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pe Luông Thanh Nưa Điện Biên

12 110018 Quàng Thành Công 20/01/2011 20 1 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Tâu 2 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 2 Thanh Nưa Điện Biên

13 110119 Lương Ngọc Tân 01/09/2011 1 9 2011 Hưng Yên Kinh Nữ THCS Thanh Nưa Bản Nà Ten - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Ten Thanh Nưa Điện Biên

14 110089 Lò Bảo Nam 21/11/2011 21 11 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Lọng Tóng - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Lọng Tóng Thanh Nưa Điện Biên

15 110100 Tòng Thị Nhi 29/04/2011 29 4 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Phiêng Ban - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Phiêng Ban Thanh Nưa Điện Biên

16 110087 Lò Khánh Nam 13/03/2011 13 3 2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Thôn Chế Biến 2 - Thanh Nưa - Điện Biên Thôn Chế Biến 2 Thanh Nưa Điện Biên

17 110112 Lò Xuân Quý 16/02/2011 16 2 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Lọng Tóng - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Lọng Tóng Thanh Nưa Điện Biên

18 110098 Quàng Thị Nhân 12/04/2011 12 4 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Tâu 3 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 3 Thanh Nưa Điện Biên

19 110106 Tòng Minh Phú 12/05/2011 12 5 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Hạ - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Hạ Thanh Nưa Điện Biên

20 110084 Lò Bình Minh 12/10/2011 12 10 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Thôn Thanh Bình - Thanh Nưa - Điện Biên Thôn Thanh Bình Thanh Nưa Điện Biên
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21 110010 Quàng Thị Ngọc Ánh 20/10/2011 20 10 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Tâu 3 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 3 Thanh Nưa Điện Biên

22 110055 Hoàng Việt Hùng 26/08/2011 26 8 2011 Điện Biên Tày Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Pe Luông - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pe Luông Thanh Nưa Điện Biên

23 110043 Phạm Đông Giang 29/12/2011 29 12 2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Nưa Bản Tông Khao - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tông Khao Thanh Nưa Điện Biên

24 110083 Lò Văn Minh 13/06/2011 13 6 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản On - Thanh Nưa - Điện Biên Bản On Thanh Nưa Điện Biên

25 110078 Cà Duy Mạnh 06/07/2011 6 7 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản nghịu - Thanh Nưa - Điện Biên Bản nghịu Thanh Nưa Điện Biên

26 110025 Lò Ngọc Châu 13/10/2011 13 10 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Hồng Lạnh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Hồng Lạnh Thanh Nưa Điện Biên

27 110147 Lò Thị Thơ 22/07/2011 22 7 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Giảng Co Ké - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Giảng Co Ké Thanh Nưa Điện Biên

28 110014 Lò Thái Bảo 08/05/2011 8 5 2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Ta Pô - Điện Biên Phủ - Điện Biên Bản Ta Pô Điện Biên Phủ Điện Biên

29 110097 Cà Bình Nguyên 09/12/2011 9 12 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên

30 110007 Lò Thị Vân Anh 26/07/2011 26 7 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Nghịu - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nghịu Thanh Nưa Điện Biên

31 110044 Vì Thị Hà 27/07/2011 27 7 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Nà Hý - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Hý Thanh Nưa Điện Biên

32 110047 Lò Thiên Hà 25/05/2011 25 5 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Ló - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Ló Thanh Nưa Điện Biên

33 110134 Lang Thị Kim Tuyết 16/03/2011 16 3 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Hong Hin - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Hong Hin Thanh Nưa Điện Biên

34 110040 Lò Tiến Đạt 24/02/2011 24 2 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Pe Nọi - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pe Nọi Thanh Nưa Điện Biên

35 110042 Trần Anh Đức 08/01/2011 8 1 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Tổ Dân phố 3 - Điện Biên Phủ - Điện Biên Tổ Dân phố 3 Điện Biên Phủ Điện Biên

36 110075 Hoàng Sao Ly 12/10/2011 12 10 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Tâu 1 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 1 Thanh Nưa Điện Biên

37 110166 Cà Thị Vân 17/01/2011 17 1 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Lĩnh - Mường Pồn - Điện Biên Bản Lĩnh Mường Pồn Điện Biên

38 110053 Lò Thị Hồng 06/01/2011 6 1 2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Huổi Chan 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Huổi Chan 1 Mường Pồn Điện Biên

39 110133 Lò Mạnh Tuyền 14/01/2011 14 1 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên

40 110121 Lường Văn Tiệp 14/05/2011 14 5 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Bản Huổi Chan 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Huổi Chan 1 Mường Pồn Điện Biên

41 110037 Nguyễn Đức Đại 19/03/2011 19 3 2011 Điện Biên Tày Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên

42 110160 Cà Thị Phương Trinh 21/07/2011 21 7 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên
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43 110008 Lò Thị Anh 05/02/2011 5 2 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Tâu 1 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 1 Thanh Nưa Điện Biên

44 110168 Lò Văn Việt 10/02/2011 10 2 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Nà Hý - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Hý Thanh Nưa Điện Biên

45 110003 Hoàng Anh 23/08/2011 23 8 2011 Điện Biên Tày Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Tổ Dân phố 8 - Điện Biên Phủ - Điện Biên Tổ Dân phố 8 Điện Biên Phủ Điện Biên

46 110152 Quàng Thanh Thủy 29/09/2011 29 9 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Tâu 3 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 3 Thanh Nưa Điện Biên

47 110161 Nguyễn Trần Ngọc Trúc 12/06/2011 12 6 2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Nưa Thôn Độc Lập - Thanh Nưa - Điện Biên Thôn Độc Lập Thanh Nưa Điện Biên

48 110036 Lò Văn Dương 26/02/2011 26 2 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên

49 110011 Chu Ngọc Ánh 30/06/2011 30 6 2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Ngọc Lâm Bản Pom Khoang - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pom Khoang Thanh Nưa Điện Biên

50 110091 Giàng Xuân Nan 18/05/2011 18 5 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Huổi Un - Mường Pồn - Điện Biên Bản Huổi Un Mường Pồn Điện Biên

51 110114 Lường Thị Thanh Quỳnh 06/07/2011 6 7 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Mường Pồn 2 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Mường Pồn 2 Mường Pồn Điện Biên

52 110159 Lò Thị Mai Trinh 23/06/2011 23 6 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Cò Chạy 1 Mường Pồn Điện Biên

53 110156 Cà Thị Trang 06/01/2011 6 1 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Nà Lốm - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Lốm Thanh Nưa Điện Biên

54 110046 Lò Thị Thu Hà 27/03/2011 27 3 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Lọng Tóng - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Lọng Tóng Thanh Nưa Điện Biên

55 110004 Lò Thị Vân Anh 22/08/2011 22 8 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Na Púng - Điện Biên Phủ - Điện Biên Bản Na Púng Điện Biên Phủ Điện Biên

56 110151 Quàng Thị Thủy 22/05/2011 22 5 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Núa Ngam Bản Núa Ngam - Na Son - Điện Biên Bản Núa Ngam Na Son Điện Biên

57 110095 Lường Bích Ngọc 21/03/2011 21 3 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên

58 110077 Quàng Duy Mạnh 20/01/2011 20 1 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản On - Thanh Nưa - Điện Biên Bản On Thanh Nưa Điện Biên

59 110070 Lường Ngọc Lan 21/03/2011 21 3 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên

60 110039 Quàng Thế Đạt 26/08/2011 26 8 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Nà Hý - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Hý Thanh Nưa Điện Biên

61 110142 Lường Duy Thành 21/12/2011 21 12 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Ló - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Ló Thanh Nưa Điện Biên

62 110051 Vũ Văn Hiếu 03/08/2011 3 8 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường THCS Thanh Luông Thôn Hoàng Yên - Thanh Yên - Điện Biên Thôn Hoàng Yên Thanh Yên Điện Biên

63 110143 Lò Việt Thành 06/04/2011 6 4 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Giảng Co Ké - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Giảng Co Ké Thanh Nưa Điện Biên

64 110064 Lò Thị Kim Hương 21/03/2011 21 3 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản On - Thanh Nưa - Điện Biên Bản On Thanh Nưa Điện Biên
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65 110013 Phùng Gia Bảo 12/08/2011 12 8 2011 Điện Biên Dao Nam THCS Thanh Nưa Thôn Độc Lập - Thanh Nưa - Điện Biên Thôn Độc Lập Thanh Nưa Điện Biên

66 110071 Quàng Thị Linh 27/11/2011 27 11 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Mường Pồn 2 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Mường Pồn 2 Mường Pồn Điện Biên

67 110116 Hờ A Sở 06/03/2011 6 3 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Nậm Ty 1 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nậm Ty 1 Thanh Nưa Điện Biên

68 110150 Quàng Duy Thuận 27/08/2011 27 8 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Hong Hin - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Hong Hin Thanh Nưa Điện Biên

69 110022 Lò Duy Cường 28/11/2011 28 11 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Ló - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Ló Thanh Nưa Điện Biên

70 110146 Lò Văn Thích 18/06/2011 18 6 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Mển - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Mển Thanh Nưa Điện Biên

71 110088 Lường Hải Nam 17/11/2011 17 11 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Nà Hý - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Hý Thanh Nưa Điện Biên

72 110130 Lò Anh Tuấn 25/01/2011 25 1 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Bản Huổi Chan 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Huổi Chan 1 Mường Pồn Điện Biên

73 110101 Lò Phương Nhi 31/07/2011 31 7 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Ló - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Ló Thanh Nưa Điện Biên

74 110080 Phạm Xuân Mạnh 09/12/2011 9 12 2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Nưa Bản Hua Ná - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Hua Ná Thanh Nưa Điện Biên

75 110058 Hà Đức Huy 21/05/2011 21 5 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Tổ dân phố 10 - Điện Biên Phủ - Điện Biên Tổ dân phố 10 Điện Biên Phủ Điện Biên

76 110056 Tòng Gia Huy 07/05/2011 7 5 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Nà Ten - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Ten Thanh Nưa Điện Biên

77 110006 Lò Hoàng Anh 28/09/2011 28 9 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Nà Hý - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Hý Thanh Nưa Điện Biên

78 110109 Quàng Văn Phương 15/11/2011 15 11 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Bản Mường Pồn 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Mường Pồn 1 Mường Pồn Điện Biên

79 110165 Vì Thị Ánh Vân 15/07/2011 15 7 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên

80 110164 Trần Thị Thảo Uyên 22/01/2011 22 1 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường TH - THCS Thanh Trường Tổ dân phố 9 - Điện Biên Phủ - Điện Biên Tổ dân phố 9 Điện Biên Phủ Điện Biên

81 110153 Lò Văn Thư 05/08/2011 5 8 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Tâu 3 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 3 Thanh Nưa Điện Biên

82 110029 Ly A Chứ 14/03/2011 14 3 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Nậm Ty 2 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nậm Ty 2 Thanh Nưa Điện Biên

83 110052 Ly Xiêu Hồng 24/12/2011 24 12 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Nậm Ty 2 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nậm Ty 2 Thanh Nưa Điện Biên

84 110065 Cà Anh Kiều 07/03/2011 7 3 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 2 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Cò Chạy 2 Mường Pồn Điện Biên

85 110023 Cà Thị Bảo Châm 24/07/2011 24 7 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Pom Khoang - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pom Khoang Thanh Nưa Điện Biên

86 110086 Lò Thị Nguyệt Na 05/09/2011 5 9 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Cò Chạy 1 Mường Pồn Điện Biên
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Dân tộcTT

87 110172 Lò Hải Yến 30/05/2010 30 5 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Nà Lốm - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Lốm Thanh Nưa Điện Biên

88 110054 Nguyễn Hồng Huế 23/09/2011 23 9 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Hong Hin - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Hong Hin Thanh Nưa Điện Biên

89 110110 Vũ Hà Phương 16/09/2011 16 9 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường THCS Thanh Bình Tổ dân phố 6 - Điện Biên Phủ - Điện Biên Tổ dân phố 6 Điện Biên Phủ Điện Biên

90 110102 Giàng Thị Oanh 01/04/2011 1 4 2011 Điện Biên HMông Nữ THCS Thanh Nưa Bản Nậm Khẩu Hú - Mường Phăng - Điện Biên Bản Nậm Khẩu Hú Mường Phăng Điện Biên

91 110060 Lường Văn Duy Hưng 01/04/2011 1 4 2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Na Lanh - Điện Biên Phủ - Điện Biên Bản Na Lanh Điện Biên Phủ Điện Biên

92 110038 Lò Đức Đạt 20/11/2011 20 11 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Pom Khoang - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pom Khoang Thanh Nưa Điện Biên

93 110074 Giàng A Lử 16/09/2011 16 9 2011 Điện Biên HMông Nam THCS Thanh Nưa Bản Nậm Khẩu Hú - Mường Phăng - Điện Biên Bản Nậm Khẩu Hú Mường Phăng Điện Biên

94 110017 Giàng A Cán 07/04/2011 7 4 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Nậm Ty 1 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nậm Ty 1 Thanh Nưa Điện Biên

95 110072 Lò Minh Lợi 02/05/2011 2 5 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản On - Thanh Nưa - Điện Biên Bản On Thanh Nưa Điện Biên

96 110167 Lù Văn Việt 24/02/2011 24 2 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 2 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Cò Chạy 2 Mường Pồn Điện Biên

97 110131 Lường Văn Tuân 26/12/2011 26 12 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Pe Nọi - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pe Nọi Thanh Nưa Điện Biên

98 110126 Quàng Tuấn Tú 23/06/2011 23 6 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Tâu 3 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 3 Thanh Nưa Điện Biên

99 110169 Lò Hà Vy 01/02/2011 1 2 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Tâu 1 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Tâu 1 Thanh Nưa Điện Biên

100 110048 Lường Xuân Hà 05/03/2011 5 3 2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Mường Mươn 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Mường Mươn 1 Mường Pồn Điện Biên

101 110170 Khoàng Văn Xuân 04/10/2011 4 10 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Bản Lĩnh - Mường Pồn - Điện Biên Bản Lĩnh Mường Pồn Điện Biên

102 110136 Lò Bạch Như Tuyết 16/09/2011 16 9 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Phiêng Ban - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Phiêng Ban Thanh Nưa Điện Biên

103 110141 Bùi Văn Thắng 03/04/2011 3 4 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Tổ Dân Phố 2 - Điện Biên Phủ - Điện Biên Tổ Dân Phố 2 Điện Biên Phủ Điện Biên

104 110149 Cà Thị Thu 12/09/2011 12 9 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Huổi Chan 1 - Mường Pồn - Điện Biên Huổi Chan 1 Mường Pồn Điện Biên

105 110122 Lò Mai Tình 29/03/2011 29 3 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Bánh - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Bánh Thanh Nưa Điện Biên

106 110148 Lò Thị Yến Thu 11/09/2011 11 9 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Ló - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Ló Thanh Nưa Điện Biên

107 110132 Lò Văn Tùng 04/02/2011 4 2 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Thanh Nưa Bản Co Pục - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Co Pục Thanh Nưa Điện Biên

108 110135 Lò Ánh Tuyết 18/09/2011 18 9 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Giảng Co Ké - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Giảng Co Ké Thanh Nưa Điện Biên
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109 110107 Lò Duy Phúc 12/12/2011 12 12 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Lọng Tóng - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Lọng Tóng Thanh Nưa Điện Biên

110 110034 Thào Thị Dua 24/07/2011 24 7 2011 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Pá Búa - Trung Lý - Thanh Hóa Bản Pá Búa Trung Lý Thanh Hóa

111 110002 Lò Trường An 11/08/2011 11 8 2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Che Phai - Điện Biên Phủ - Điện Biên Bản Che Phai Điện Biên Phủ Điện Biên

112 110155 Lò Thị Thương 28/11/2011 28 11 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Nghịu - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nghịu Thanh Nưa Điện Biên

113 110108 Lường Văn Duy Phước 01/04/2011 1 4 2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Na Lanh - Điện Biên Phủ - Điện Biên Bản Na Lanh Điện Biên Phủ Điện Biên

114 110118 Chá A Tà 17/08/2011 17 8 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Huổi Un - Mường Pồn - Điện Biên Bản Huổi Un Mường Pồn Điện Biên

115 110144 Vì Xuân Thành 20/10/2011 20 10 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Lọng Tóng - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Lọng Tóng Thanh Nưa Điện Biên

116 110096 Lò Thanh Nguyệt 15/04/2011 15 4 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Cò Chạy 1 Mường Pồn Điện Biên

117 110090 Bạc Kỳ Nam 30/11/2011 30 11 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Huổi Chan 1 - Mường Pồn - Điện Biên Huổi Chan 1 Mường Pồn Điện Biên

118 110162 Cà Minh Trung 07/12/2011 7 12 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 1 - Mường Pồn - Điện Biên Bản Cò Chạy 1 Mường Pồn Điện Biên

119 110092 Lò Văn Niệm 07/02/2011 7 2 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS xã Mường Pồn Bản Tin Tốc - Mường Pồn - Điện Biên Bản Tin Tốc Mường Pồn Điện Biên

120 110009 Phạm Thị Phương Anh 22/09/2011 22 9 2011 Phú Thọ Kinh Nữ THCS Thanh Nưa Thôn Độc Lập - Thanh Nưa - Điện Biên Thôn Độc Lập Thanh Nưa Điện Biên

121 110049 Hờ A Hạng 28/05/2011 28 5 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Pá Chả - Mường Pồn - Điện Biên Bản Pá Chả Mường Pồn Điện Biên

122 110085 Hờ A Mông 11/07/2011 11 7 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Pá Chả - Mường Pồn - Điện Biên Bản Pá Chả Mường Pồn Điện Biên

123 110062 Giàng A Hưng 24/11/2011 24 11 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Nậm Ty 1 - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nậm Ty 1 Thanh Nưa Điện Biên

124 110140 Vừ A Thắng 11/04/2011 11 4 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Pá Sáng - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pá Sáng Thanh Nưa Điện Biên

125 110123 Vừ A Tỉnh 25/04/2011 25 4 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Pá Sáng - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Pá Sáng Thanh Nưa Điện Biên

126 110094 Lò Gia Nghĩa 09/11/2011 9 11 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Nà Hý - Thanh Nưa - Điện Biên Bản Nà Hý Thanh Nưa Điện Biên

Danh sách có 126 học sinh./.
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